
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 17-QT /PXLCTXH  

 

PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D20_TC02 – Đợt tháng 07 và tháng 10/2022 

STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH72005175 Trần Duy Anh 

Không nộp hồ sơ 2 DH72007323 Nguyễn Thị Ngọc ánh 

3 DH72005206 Tăng Kiết Dinh 

4 DH72002711 Hà Kim Dung 2.5   

5 DH72005240 Trương Minh Quỳnh Giang 

Không nộp hồ sơ 

6 DH72006767 Mai Thị Phương Hà 

7 DH72005254 Trần Thanh Hào 

8 DH72004461 Nguyễn Ngọc Hiếu Hân 

9 DH72004220 Tạ Thị Thanh Huyền 

10 DH72005288 Nguyễn Việt Hưng 

11 DH72004112 Hồ Anh Khoa 

12 DH72005016 Đào Thị Kiều Linh 

13 DH72006647 Phan Thùy Linh 

14 DH72006934 Nguyễn Hoài Ly 

15 DH72005354 Trần Thị Thanh Mai 15.5   

16 DH72005390 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 

Không nộp hồ sơ 

17 DH72005062 Phạm Thị Kim Ngân 

18 DH72007266 Trần Thị Kim Ngân 

19 DH72006602 Huỳnh Trung Nghĩa 

20 DH72005401 Nguyễn Hồng Ngọc 

21 DH72005404 Trần Thị Bích Ngọc 

22 DH72005409 Nguyễn Lê Thùy Nguyên 

23 DH72006670 Huỳnh Thị Yến Nhi 1   

24 DH72005433 Lê Thị Quỳnh Như 

Không nộp hồ sơ 

25 DH72005436 Bùi Phương Oanh 

26 DH72006998 Châu Tuấn Phúc 

27 DH72006936 Vũ Thị Quyên 

28 DH72004067 Nguyễn Đức Tạo 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

29 DH72004129 Trần Thái Thanh 
Không nộp hồ sơ 

30 DH72003528 Hoàng Khắc Thành 

31 DH72006617 Mai Huỳnh Thanh Thảo 2   

32 DH72005544 Nguyễn Kim Phương Thảo 2   

33 DH72007043 Nguyễn Phạm Phương Thảo 2   

34 DH72004297 Ngô Hoa Thiên 

Không nộp hồ sơ 35 DH72005558 Trần Minh Thống 

36 DH72004606 Nguyễn Minh Thuận 

37 DH72004007 Huỳnh Phương Thùy 1.5   

38 DH72004727 Nguyễn Thị Thanh Thúy Không nộp hồ sơ 

39 DH72007031 Lương Nữ Kiều Tiên 2   

40 DH72006734 Châu Bích Tiền 
Không nộp hồ sơ 

41 DH72004021 Đặng Minh Toàn 

42 DH72006955 Lê Thị Hồng Trang 2   

43 DH72005578 Nguyễn Thị Minh Trang Không nộp hồ sơ 

44 DH72005588 Trần Thị Kiều Trâm 15   

45 DH72007064 Khưu Thị Thanh Trúc 

Không nộp hồ sơ 

46 DH72006633 Nguyễn Minh Tuấn 

47 DH72004204 Nguyễn Thị ánh Tuyết 

48 DH72005643 Đoàn Anh Vy 

49 DH72005657 Trần Thị Mỹ Xuyên 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 Đã ký       Đã ký 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
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